
 

 

Cho tới ngày 30 tháng 10 năm 2011 
STT Ngày Tên Địa Chỉ Số Tiền Ghi Chú 

1 24/7/2011 Nguyễn Đức Vượng LV $200  

2 24/7/2011 Hồ Thị Kim Cúc LV $200  

3 31/7/2011 Don Henry Hà & Khánh Linh Hà CA $250 Kiosh 

4 7/8/2011 Nguyễn Lộc  $50  

5 7/8/2011 Quách Hen  LV $200  

6 7/8/2011 Phan Thanh Trắc & Dung LV $1,000 Mua Hoa cho Đại Hội 

7 7/8/2011 Dinh Hien  & Dinh Ha Nam LV $100  

8 14/8/2011 Dần & Liên LV $200 Mua Hoa cho Đại Hội 

9 14/8/2011  Phan Thắng & Pam Phương LV $100  

10 21/8/2011 Nguyễn Thị  Nhan CA $50  

11 21/8/2011 Anie Nguyễn CA $20  

12 21/8/2011 Phạm Văn Chi & Thoa CA $20  

13 21/8/2011 Nguyễn Văn Thiệp NC $50  

14 21/8/2011 Phan Johny & Theresa LV $30  

15 21/8/2011 Lê Van & Maria LV $20  

16 28/8/2011 Trần Vanna LV $200  

17 28/8/2011 Trần Kinh LV $100  

18 28/8/2011 Lê Thi Lưu LV $20  

19 28/8/2011 Nguyễn Đông LV $50  

20 11/9/2011 Lê Thomas CA $20  

21 11/9/2011 Bùi Chi CA $50  

22 11/9/2011 Nguyễn Bổn Theresa CA $50  

23 11/9/2011 Trần Stephen CA $200  

24 18/9/2011 Đại LV $1,000  

25 25/9/2011 Trần Văn Hoan HI $100  

26 25/9/2011 Trần Quyền CA $5  

27 25/9/2011 Mai T Kay LV $200  

28 25/9/2011 Phạm Trang LV $500  

29 25/9/2011 Dakao Sandwiches LV $850  

30 2/10/2011 Đạo Binh Hồn Nhỏ  LV $400 4 cây dù che nắng 

31 9/10/2011 Liên Đoàn Công Giáo VN Tây Hoa Kỳ CA $250  

32 9/10/2011 Trần L. Cathy CA $100  

33 13/10/2011 ABC Auto Body LLC LV $500  

34 13/10/2011 Law Office of Đặng Huy Mark, LLC LV $200  

35 13/10/2011 NV Nails & Beauty Supply LV $100  

36 13/10/2011 Trần Bao Quỳnh & Vũ Hoàng LV $200  

37 13/10/2011 Lê Tuyết @ A+ Nails LV $100  

38 13/10/2011 Law Office of Phạm T. Quyên LLC LV $100  

39 13/10/2011 Trần Vanna & Nguyễn H. Bang LV $1,000  

40 13/10/2011 Nguyễn Huy @ Orchid Nails Spa LV $100  

41 13/10/2011 Nguyễn Cooky LV $100  

42 13/10/2011 Trần Hạnh Tuyết  LV $200  

43 13/10/2011 Trần Jennifer LV $220  

44 16/10/2011 Lương Văn Huy & Phạm T. Tuyết Xinh CA $25  

45 16/10/2011 Lê Hoàng Phong  $100  

46 16/10/2011 Võ Kim  $40  

47 16/10/2011 Nguyễn Thị Thu Trang LV $400  

48 16/10/2011 Đỗ Lê  $100  

49 16/10/2011 Nguyễn Linh Hải LV $200  

50 16/10/2011 Phạm Quyền & Ca Đoàn  LV $250 Kiosh 

51 30/10/2011 Đại Hội Thùng Khấn LV $64  

52 30/10/2011 Lee Sandwich LV $55  

53 30/10/2011 Phạm Huy Peter & Lê T. Kim Phuong CA $50  

       

  TỔNG CỘNG  $10,689  



 

Cho tới tháng 8 năm 2011 

STT Ngày Tên Số Chai Ghi Chú 

1 24/07/2011 Cháu út: Tân & Ly 2000 R (đã đưa tiền) 

2 24/07/2011 Cháu thứ ba : Thanh Nhàn 2000 C (chưa đưa tiền) 

3 24/07/2011 Cháu Ánh 2000 R 

4 24/07/2011 Cháu Cường & Trâm Phan 1000 C 

5 24/07/2011 Ô. Hồ Phát 5000 C 

6 24/07/2011 A/c Bảy & Lani 1000 C 

7 24/07/2011 Cô Mimi 1000 R 

8 24/07/2011 Cô Kiều 1000 R 

9 24/07/2011 Chị Dung Nasher Nguyễn 1000 C 

10 24/07/2011 A/c Chính & Lan 1000 C 

11 24/07/2011 Anh Lâm Phi Hùng 200 R 

12 24/07/2011 Chị Lê Bạch Vân 500 R 

13 24/07/2011 Chị Christine Best 500 R 

14 24/07/2011 A/c Chiến & Phượng 3000 C 

15 31/07/2011 A/c Quý & Thou 500 R 

16 31/07/2011 A/c Lai & Sương 1000 C 

17 31/07/2011 ÔB Hòang Huy & Đức 500 R 

18 31/07/2011 Anh Hiền 1000 C 

19 31/07/2011 ÔB. Liên & Nhuần 2000 R 

20 31/07/2011 Cô Linda 500 R 

21 31/07/2011 A/c Michael & Thảo 3000 R 

22 31/07/2011 A/c Phú & Kiều 500 C 

23 31/07/2011 A/c Minh & Thy ca đòan 500 R 

24 31/07/2011 Anh Trần Thanh Thiệp 200 R 

25 07/08/2011 A/c Nguyễn Minh Hòang & Hương 2000 C 

26 07/08/2011 A/c Hải & Lê 2000 R 

27 07/08/2011 Bà Dương Thị Tựu 200 R 

28 07/08/2011 Chị Tâm 200 R 

29 07/08/2011 Chị Hằng ca đòan 200 R 

30 14/08/2011 Bà Trần Thị Tư 1000 R 

31 14/08/2011 Bà Nhị & Thủy 1000 C 

32 14/08/2011 A/c Hũ 200 C 

33 14/08/2011 Bà Vũ Thị Nho & Đoan 500 C 

34 14/08/2011 A/c Định Phương 500 R 

35 21/08/2011 A/c Phát & Trang 1200 C 

36 21/08/2011 A/c Lâm & Nga 500 C 

37 21/08/2011 Chị Trương Kim Tấn 500 R 

38 21/08/2011 Hai cháu Phong & Ngọc 500 R 

 
 Tổng Cộng 41400 

 



 

 

 

 

Cho tới ngày 25 tháng 9 năm 2011 

 

STT Ngày Tên 
Thành 

Phố 
Số Tiền Ghi Chú 

1 28/08/2011 Ánh Nguyễn + Hồ Phát LV $500 R (đã đưa tiền) 

2 28/08/2011 Phan Xuân Huy LV $100 R 

3 28/08/2011 A/c Tân & Ly LV $100 R 

4 28/08/2011 A/c Cường & Phan Trâm LV $50 R 

5 28/08/2011 ÔB. Phan V. Sỹ & Bảy LV $40 R 

6 28/08/2011 Chị Linda LV $30 R 

7 28/08/2011 ÔB. Nguyễn H. Huy & Đức LV $20 R 

8 28/08/2011 Chị Mơ Fukuno LV $20 R 

9 28/08/2011 A/c Nguyễn Tân & Thảo LV $40 R 

10 28/08/2011 Bà Nguyễn Thị Lụa LV $50 R 

11 28/08/2011 A/c Hòang & Dung LV $50 R 

12 28/08/2011 A/c Chiến & Phượng LV $50 R 

13 28/08/2011 ÔB. Vỵ & Ngoan LV $50 
C (chưa đưa 

tiền) 

14 18/09/2011 Linda Treglino LV $1,205 R (Bán Vé Số) 

15 18/09/2011 A/c Hải Lê NV $100 R 

16 18/09/2011 Chị Lê Phương Mai LV $100 R 

17 18/09/2011 Cô Ngọc LV $10 R 

18 18/09/2011 Cô Thủy LV $40 R 

19 18/09/2011 A/c Hà & Curtis LV $650 R 

 
 Tổng Cộng:  $3,250 

 


